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Tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2016
và Kế hoạch năm 2017
I. Đặc điểm, tình hình
1. Thuận lợi:

- Hoạt động Khuyến nông tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ giúp đỡ của các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng; sự chỉ đạo, đôn đốc của các cấp Đảng, Chính quyền và tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan.

- Các dự án được triển khai theo quyết định phê duyệt, nhiệm vụ KN thường xuyên theo kế hoạch và có sự phân cấp, giao sớm từ đầu năm. Các dự án, nhiệm vụ khuyến nông phù hợp với nguyện vọng, điều kiện sản xuất của các địa phương và bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng.
- Hệ thống tổ chức Khuyến nông ngày càng được hoàn thiện, củng cố, năng lực được nâng cao, đáp ứng yêu cầu và hoạt động ngày càng hiệu quả. Các Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm dự án, đơn vị tham gia có kinh nghiệm hơn trong triển khai.
2. Khó khăn.

- Tác động và ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, thiên tai. Rét đậm ở các tỉnh miền Bắc đầu năm 2016, hạn hán tại các tỉnh miền Trung - Tây nguyên và xâm nhập mặn kéo dài tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 


- Kinh phí đầu tư giảm và sự biến động của giá cả thị trường, sản xuất quy mô nhỏ lẻ, phân tán, tiến bộ kỹ thuật và công nghệ áp dụng chưa phong phú, người sản xuất còn ỷ lại, trông chờ chậm đổi mới làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do vậy việc triển khai nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn;

- Chính sách, định mức chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời.
Phần I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến nông năm 2016
Ngay từ đầu năm 2016, Trung tâm đã chỉ đạo các hoạt động khuyến nông bám sát vào kế hoạch hành động theo Quyết định số 207/QĐ-BNN-KH ngày 19/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp nhằm đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất. Tổng kinh phí sự nghiệp đầu tư cho hoạt động khuyến nông trung ương năm 2016 là 238 tỷ đồng, giảm 2 tỷ so với năm 2015. Trong đó Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý là 148,3 tỷ (giảm 20 tỷ, tương đương 12,5% so với năm 2015).
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, giúp đỡ của các Tổng cục, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ, sự tham gia, phối hợp của các địa phương, đơn vị thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức triển khai nhiệm vụ Khuyến nông theo đúng nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đạt kết quả và đáp ứng yêu cầu của sản xuất, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu Ngành, xóa đói giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, các nội dung do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý như sau:

I. Các dự án Khuyến nông Trung ương.
Năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được giao chủ trì 21 dự án (bao gồm 01 dự án bổ sung khắc phục hậu quả bão số 2 tại Lào Cai), kinh phí 83,015 tỷ đồng và quản lý 09 dự án kinh phí 11,48 tỷ đồng tỷ đồng. Các dự án đều triển khai đảm bảo tiến độ, theo đúng nội dung thuyết minh được duyệt, đạt các yêu cầu về quy mô, năng suất, chất lượng. Trong số 21 dự án có 03 dự án không đạt quy mô do điều kiện khách quan (dự án SX hạt giống lúa lai F1, dự án liên kết sản xuất lúa giống xác nhận và dự án Thụ tinh nhân tạo lợn kết hợp thú ý cộng đồng).

Hoạt động năm 2016 của các dự án đã kết thúc và được nghiệm thu, quyết toán. Kết quả cụ thể một số dự án trong các lĩnh vực như sau:
1. 1. Lĩnh vực Trồng trọt - lâm nghiệp - cơ giới hóa: 
Năm 2016, triển khai 14 dự án, kinh phí 44,45 tỷ. Đã xây dựng tổng số 205 mô hình, có 8.322 hộ tham gia.
- Các Dự án về sản xuất lúa: Triển khai 06 dự án (có 01 dự án mở mới. Trong năm 2016, đã xây dựng 26 mô hình, 45 điểm trình diễn, quy mô 1.070 ha (đạt 99,1% kế hoạch năm) tại 10 tỉnh với 3.351 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 4.012 lượt người. Năng suất hạt lai F1 bình quân toàn dự án đạt 27,7 tạ/ha, tăng 6,5% so với kế hoạch. Dự án có hiệu quả kinh tế cao, thu nhập (lãi gộp) bình quân của các hộ tham gia dự án khoảng 25-30 triệu đồng/ha, so với sản xuất lúa thương phẩm cao gấp 2,5 - 3,0 lần. Đối với các đơn vị tham gia Dự án: Có lãi từ 5.000 - 7.000 đồng/kg giống F1, chủ động nguồn giống có chất lượng để cung cấp cho sản xuất kịp thời vụ. Dự án đã tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho trên 3.500 hộ dân với khoảng 5.000 lao động tham gia các hoạt động sản xuất, chế biến và cung ứng giống F1.

Ngoài diện tích thực hiện trong Dự án, các đơn vị đã tự đầu tư mở rộng được khoảng 1.240 ha sản xuất giống lúa F1, sản lượng đạt khoảng 3.200 tấn, khả năng nhân rộng của dự án là rất có tiềm năng.

+ Dự án Duy trì và sản xuất hạt giống bố mẹ của một số giống lúa lai 2 dòng và 3 dòng phổ biến cho năng suất, chất lượng cao: Năm 2016, xây dựng 21 mô hình, 23 điểm trình diễn, quy mô 47,4 ha tại 8 tỉnh với 193 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 420 lượt người. Tổng sản lượng các dòng mẹ đạt 79 tấn đạt kế hoạch (60-80 tấn dòng mẹ). Năng suất các dòng bố đạt bình quân 3,05 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt 22,9 tấn. Các hộ tham gia dự án đạt hiệu quả cao gấp 2,5 - 4,0 lần so với SX lúa thương phẩm. Toàn bộ các lô hạt giống của Dự án năm 2016 được cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm và cấp giấy Chứng nhận chất lượng hợp quy theo QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai F1 hệ 3 dòng và hệ 2 dòng.

+ Dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ trong sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung bộ: Xây dựng 8 mô hình, 8 điểm trình diễn, quy mô 480 ha tại 8 tỉnh với 252 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 504 lượt người, tập huấn ngoài mô hình 247 lượt người. Năng suất bình quân đạt 60,73 tạ/ha, cao hơn so với ruộng ngoài mô hình là 1,73 tạ/ha. Giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa không chỉ tiết kiệm lượng giống mà còn giảm phân bón, thuốc BVTV, tiết kiệm xăng dầu bơm tưới, công lao động, ... năng suất tăng và giảm chi phí nên tăng lợi nhuận, ổn định cuộc sống của người nông dân. Các điểm mô hình chi sản xuất ước giảm được khoảng 17,66% so với sản xuất lúa thông thường.  Do vậy việc tăng cường xây dựng các mô hình nhân rộng mang tính bền vững ở nhiều vùng sản xuất lúa hiện nay là cần thiết và khả thi cao. 
+ Dự án Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa: Xây dựng 13 mô hình, 19 điểm trình diễn, quy mô 910 ha tại 13 tỉnh, trong đó có 160 ha thực hiện quy trình trồng lúa theo SRI (Vĩnh Long và Sóc Trăng) và 750 ha sản xuất lúa áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, với 1.148 hộ tham gia. Tập huấn trong mô hình cho 1.202 lượt người, tập huấn ngoài mô hình 826 lượt người. Các mô hình thực hiện sạ lan với 100 kg/ha, sạ hàng 80 kg/ha, giảm lượng giống gieo từ 50 – 80 kg/ha so với tập quán sản xuất cũ. Giảm sử dụng thuốc BVTV (1,5-2 lần phun/vụ). Giảm sử dụng phân bón hóa học (20-40 kg ure/ha). Từng bước giảm lượng nước tưới bằng việc áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ. Năng suất đạt bình quân 66 tạ/ha, cao hơn yêu cầu của dự án là 6 tạ/ha và cao hơn sản xuất đại trà 7-8 tạ/ha. Các mô hình trong dự án đã tiết kiệm chi phí về giống, giảm chi phí về thuốc BVTV, nước tưới, giảm chi phí sản xuất bình quân 2,5 triệu đồng/ha; tăng năng suất lúa 7 tạ/ha. Bình quân thu lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình 4-5 triệu đồng/ha. Hiệu quả kinh tế cao hơn ngoài mô hình bình quân 30%. Dự án có khả năng nhân rộng cao sau khi Dự án kết thúc.

Báo cáo từ các đơn vị, diện tích sử dụng lượng giống dưới 100kg/ha mở rộng được trong 3 năm khoảng 43.235ha, trong đó diện tích mở rộng tăng bình quân hàng năm khoảng 8.400ha/năm. Riêng năm 2016 diện tích đạt khoảng 29.900 ha. Ngoài ra, hàng năm có khoảng 50.00ha đã thực hiện giảm lượng giống từ 20-30kg/ha, trong đó năm 2016 là 107.723 ha.

+ Dự án Xây dựng và phát triển mô hình liên kết sản xuất hạt giống xác nhận 1 của một số giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao tại các tỉnh miền Trung: Quy mô 270 ha tại 06 tỉnh, xây dựng 06 mô hình, 11 điểm trình diễn với 2.304 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 95 lượt người, tập huấn ngoài mô hình 240 lượt người. Năng suất bình quân đạt từ 5,2 – 8,0 tấn/ha, vượt so với yêu cầu của dự án từ 4 – 60%. Sản lượng hạt giống đạt tiêu chuẩn xác nhận 1 các đơn vị đã thu mua được 1.492,2 tấn, vượt so với yêu cầu của dự án 152,5 tấn (vượt 11,36% KH). Tăng thu nhập cho người sản xuất giống từ 9 – 15 triệu đồng/ha, tùy giống lúa. Tăng hiệu quả kinh tê từ 20 – 25% so với sản xuất đại trà. Xây dựng và duy trì hoạt động của 11 tổ nhóm liên kết giữa các hộ trong nhóm hộ và giữa nhóm hộ với doanh nghiệp về sản xuất và tiêu thụ hạt giống. Với những kết quả đạt được, mô hình đang được các cấp, ngành địa phương quan tâm và hỗ trợ để nhân rộng mô hình đáp ứng yêu cầu về sản xuất lúa của các địa phương.
+ Dự án Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn do Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn chủ trì: Quy mô 58 ha, xây dựng 02 mô hình, 04 điểm trình diễn với 400 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 300 lượt người, tập huấn ngoài mô hình 120 lượt người. Nâng cao năng suất lúa trung bình lên 24,25% (Năng suất lúa trung bình dự án là 62,12 tạ/ha, ngoài mô hình là 50 tạ/ha). Hiệu quả sản xuất tăng trung bình nên 33,97% so với ngoài mô hình. Dự án có sức thuyết phục, người tham gia dự án rất phấn khởi. Từ kết quả của dự án, là cơ sở để duy trì và mở rộng ra các địa phương khác, góp phần từng bước chuyển đổi hình thức sản xuất nhỏ, lẻ, phân tán, sang sản xuất tập trung, qui mô lớn.
+ Dự án Xây dựng và phát triển MH chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng Trung du MNPB do Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì được triển khai ở 6 tỉnh Miền núi phía Bắc. Xây dựng 6 mô hình, 14 điểm trình diễn, diện tích 190 ha (lạc: 40 ha, ngô: 140 ha, đậu tương: 10 ha) với 396 hộ tham gia mô hình. Tập huấn trong mô hình 496 lượt người, ngoài mô hình cho 480 lượt người. Mô hình lạc năng suất trung bình đạt 2,95 tấn/ha thu nhập cao hơn trồng lúa là 26,3 triệu đồng/ha. Mô hình ngô năng suất trung bình đạt 7,16 tấn/ha thu nhập cao hơn trồng lúa là 24,4 triệu đồng/ha. Mô hình đậu tương năng suất trung bình đạt 2,29 tấn/ha thu nhập cao hơn trồng lúa là 34,13 triệu đồng/ha. Dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời góp phần bảo vệ sinh thái môi trường, được người dân chấp nhận. 
- Dự án phát triển cây ăn quả và Cây công nghiệp: Năm 2016 triển khai 05 dự án. Trong đó Trung tâm KNQG chủ trì thực hiện dự án: Trồng thanh long được chứng nhận ATTP: Dự án xây dựng 5 mô hình tại 3 tỉnh, 8 điểm trình diễn, quy mô 132 ha thâm canh và 2 ha mô hình tưới tiết kiệm tại 3 tỉnh phía Nam, 242 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 270 lượt người, tập huấn ngoài mô hình 180 lượt người. Năng suất  của mô hình tăng so với không thâm canh từ 4,94 - 7,0 tấn/ha (tăng 15,44 - 17,5%). Hiệu quả kinh tế của mô hình cho lãi thuần cao hơn ngoài mô hình từ 30,29 - 232,346 triệu đồng/ha (tăng từ 22,75-47,78% đạt mục tiêu dự án đề ra là tăng trên 20%). Tỷ lệ quả loại 1 cao hơn (mô hình 70 - 80%, ngoài mô hình 45 - 50%), mẫu mã quả sáng đẹp. 
+ Trung ương hội làm vườn triển khai 02 dự án về cây ăn quả là: Dự án xây dựng mô hình trồng mới và thâm canh thanh long ruột đỏ tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, xây dựng 6 mô hình, 9 điểm trình diễn, diện tích 20 ha, 75 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 59 lượt người và ngoài mô hình 280 lượt người. Trồng thanh long ruột đỏ hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất đại trà tại địa phương từ 34,53% đến 47,96%. Thông qua đào tạo tập huấn, tuyên truyền, tham quan hội thảo và được chia sẻ kinh nghiệm, nhiều hộ nông dân có nguyện vọng được phát triển sản xuất cây thanh long, nên khả năng mở rộng mô hình là rất cao.
Dự án xây dựng MH phát triển giống lê mới và lê địa phương tại vùng MNPB, dự án triển khai tại 3 tỉnh là Cao Bằng, Lào Cai và Hà Giang. Xây dựng 3 mô hình, 4 điểm trình diễn, diện tích 15 ha, 42 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 75 lượt người và ngoài mô hình 105 lượt người. Thông qua huấn luyện đào tạo, tham quan hội thảo nông dân trong vùng nắm bắt được kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận được với TBKT mới và mở rộng mô hình. Những hộ tham gia mô hình đã được trang bị kiến thức kỹ thuật sẽ trở thành người hướng dẫn, tuyên truyền cộng đồng triển khai mở rộng sản xuất cây lê.
+ Mô hình cây công nghiệp, triển khai 02 dự án về Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp mía phục vụ chế biến đường công nghiệp do Trung tâm KNQG và Trung tâm hỗ nông dân, nông thôn (Hội nông dân) thực hiện.

Dự án do Trung tâm KNQG chủ trì xây dựng 6 mô hình, 14 điểm trình diễn, diện tích 90 ha tại 6 tỉnh, 316 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 750 lượt người, tập huấn ngoài mô hình 180 lượt người, năng suất bình quân đạt trên 90,6 tấn/ha, hiệu quả kinh tế bình quân cao hơn ngoài mô hình đến 50%. Dự án đã tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, góp phần ổn định nguyên liệu cho các công ty, nhà máy chế biến đường, khả năng nhân rộng của dự án là rất cao.
Dự án mía do Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thực hiện tại 02 tỉnh, xây dựng 2 mô hình, 4 điểm trình diễn,  diện tích 21 ha, 50 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 100 lượt người. Mô hình đã nâng cao năng suất mía đường nguyên liệu lên 20% so với sản xuất đại trà, tăng chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ từ đó giá bán sản phẩm được nâng lên, tăng thu nhập cho người dân tăng 35 - 40% so với sản xuất thông thường.
- Dự án khuyến lâm: Xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ các TBKT trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, là năm đầu  thực hiện dự án. Dự án đã xây dựng 7 mô hình, 14 điểm trình diễn, quy mô 250 ha tại 7 tỉnh với 140 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 140 lượt người, ngoài mô hình cho 560 lượt người. Tỷ lệ sống cây trong mô hình đạt trung bình từ 92-95% đạt mục tiêu so với thuyết minh đề ra là trên 90%. Phát triển rừng gỗ lớn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao cho các hộ gia đình, mà còn giúp giảm xói mòn, rửa trôi đất, góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Đặc biệt trong dự án sử dụng các giống mới như Keo lai BV10, BV16, BV32, Bạch đàn lai: UP 35, UP 54, UP 99 và Mỡ tuyển chọn, các giống này cho năng suất cao hơn gấp 1,3-1,5 lần so với giống Keo, Bạch đàn và Mỡ thông thường, do vậy dự án sẽ có khả năng nhân rộng cao. 
- Dự án cơ giới hóa: Xây dựng MH tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho cây hồ tiêu: Triển khai tại 4 tỉnh với 12 mô hình, 12 điểm trình diễn, quy mô 24 ha với 48 số hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 240 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 120 lượt người. Mô hình tưới nhỏ giọt theo công nghệ Netafim không những tiết kiệm nước, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm lượng phân bón, mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm các loại bệnh thông qua hệ thống rễ cây tiêu, do đó khả năng nhân rông mô hình có nhiều cơ hội được bà con nông dân trồng hồ tiêu chấp nhận.
1. 2. Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y
Năm 2016, Trung tâm KNQG và các đơn vị ngoài Bộ tiếp tục triển khai 05 dự án chuyển tiếp và 03 dự án mở mới, kết quả một số dự án như sau:

- Dự án chăn nuôi đại gia súc: Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (TTNT) và vỗ béo bò thịt trong nông hộ gồm 3 dự án do Trung tâm KNQG, Hội làm vườn và Hội Cựu chiến binh chủ trì: Triển khai năm thứ 3 về cải tạo đàn bò, với quy mô 2.027 con, triển khai tại 10 tỉnh, 10 mô hình, 20 điểm trình diễn với 1.025 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 700 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 673 lượt người. Do sử dụng giống bò đực ngoại nhóm Zeebu, Droughmaster và BBB là những giống bò thịt có năng suất cao, bê con sinh ra tương đối lớn, khối lượng bình quân đạt từ 22,15 - 23,42 kg/con, cao hơn so với bê địa phương 5-6 kg/con. Giá bán bê lai cao hơn bê địa phương khoảng 4.000.000 đồng/con. Thực hiện quy trình phòng bệnh bằng Vắc-xin nên đàn bò có tỷ lệ nuôi sống đến 6 tháng tuổi đạt 99,52%. Dự án do TTKNQG thực hiện, quy mô năm 2015 có 1.500 bò cái được thụ tinh nhân tạo, năm 2016 đã cho 1.500 con bê lai, hiệu quả kinh tế mang lại từ mô hình khoảng 5,2 - 6,7 tỷ đồng. Mô hình góp phần tăng tỷ lệ bò lai trong cả nước lên 52%. Đối với MH bò vỗ béo, sau 3 tháng vỗ béo thấy được hiệu quả kinh tế rõ rệt, tăng trọng bình quân 743,1- 764gr/con/ngày. Mỗi bò lai sau khi vỗ béo hiệu quả kinh tế tăng lên 13-15%, bò địa phương hiệu quả kinh tế tăng từ 10-12% so với chăn nuôi đại trà. Dự án góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế do đó làm tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
- Phát triển chăn nuôi lợn: Xây dựng mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP trong nông hộ: Triển khai năm thứ 3, xây dựng 13 mô hình tại 13 tỉnh, 26 điểm trình diễn, quy mô 92 con lợn đực giống và 41.720 con lợn trong MLTYCĐ với 46 hộ nuôi lợn đực giống 3.250 hộ trong MLTYCĐ, tập huấn trong mô hình 104 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 650 lượt người. Năm 2016, với 92 con lợn đực đã khai thác được 2.534 lần, phối giống cho 11.235 con lợn nái, đã có 1.743 lợn nái sinh con, lợn lái đẻ trung bình là 10,71 con/lứa, khối lượng con sơ sinh trung bình đạt 1.372,8 g/con, tỷ lệ nuôi sống trung bình đạt 96,90 %. Khối lượng lợn con cai sữa ở 25 – 28 ngày tuổi đạt 6,76 kg/con. Lợn con sinh ra từ nái được TTNT cao hơn phối giống trực tiếp từ 2-3% và khối lượng khi cai sữa trung bình cao hơn khoảng 500 g/con. Tính hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi lợn đực trung bình tăng 13,84%, các hộ chăn nuôi theo hướng VietGAHP tăng 9,99%.
Dự án triển khai đã góp phần thay đổi nhận thức, việc làm của nhiều hộ chăn nuôi, môi trường chăn nuôi được cải thiện, là nền tảng để phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội cho các hội viên và người chăn nuôi.
- Dự án Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm cho các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Năm 2016 triển khai tại 2 tỉnh với 2 mô hình, 4 điểm trình diễn, quy mô 4.000 con với 31 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 56 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 175 lượt người. Tỷ lệ nuôi sống đạt từ 90,04-91%, gà đã đẻ 62,4- 65,0%. Các hộ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, các chỉ tiêu kỹ thuật chính của mô hình đều tăng trên 15%, đặc biệt sản phẩm trứng được hộ quản lý máy ấp nở thu mua sản xuất con giống đảm bảo yêu cầu. Kết quả của dự án đã góp phần phổ biến, tuyên truyền và đã hình thành các tổ nhóm sản xuất có cùng lợi ích do đó được người dân tích cực tham gia, Dự án có khả năng nhân rộng, phát triển bền vững, hạn chế nhập lậu giống gia cầm qua biên giới, phục vụ phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn.
- Dự án Xây dựng MH nuôi ong mật chất lượng cao tại các tỉnh miền núi phía Bắc và MT Tây nguyên: Năm 2016 triển khai tại 4 tỉnh với 4 mô hình, 8 điểm trình diễn, quy mô 800 đàn với 40 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 120 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 240 lượt người. Mô hình hỗ trợ mỗi hộ 20 đàn ong, khả năng nhân đàn tối thiểu 02 lần/năm, năng suất khai thác tối thiểu đạt trên 35kg mật/đàn/năm với ong Ý và trên 15kg mật/đàn/năm với ong nội. Sản lượng bình quân đạt 600 – 1.000 kg, thu nhập từ 30 – 80 triệu đồng/hộ/năm. Đặc biệt với hộ nuôi ong xuất khẩu, tập trung nuôi ong Ý, đầu tư bài bản, trữ lượng mật khai thác lớn, bán theo giá xuất khẩu, được doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
- Dự án Xây dựng MH chăn nuôi có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu: Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai tại 4 tỉnh, xây dựng 4 mô hình, 4 điểm trình diễn, quy mô 42.000 con (lợn và gà an toàn) với 50 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 159 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 123 lượt người. Kết quả năm 2016 thành lập mới và kiện toàn 04 Tổ hợp tác liên kết chăn nuôi: 02 THT chăn nuôi lợn và 02 THT liên kết chăn nuôi gà thịt. Thực hiện đăng ký cơ sở an toàn và được công nhận 22 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với bệnh đăng ký. Mô hình đã tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi nên 15,1 – 15,6%. Các mô hình là điểm về xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh từ đó nhân rộng ra các địa bàn lân cận. Các cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh trở thành điểm tham quan học tập trên địa bàn về chăn nuôi an toàn. 

- Dự án Xây dựng MH chăn nuôi gà thịt và nuôi cá tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Dự án được điều chỉnh bổ sung từ tháng 9/2016 (Kinh phí dự án được điều chỉnh từ nguồn kinh phí tiết kiệm mua giống, vật tư của các dự án do TTKNQG chủ trì) nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình gà thịt và mô hình cá khắc phục hậu quả Bão số 2 tại 2 xã của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, quy mô 10.000 con gà, 100.000 con cá, 90 hộ tham gia, xây dựng 5 MH tại 4 điểm trình diễn. Tập huấn trong và ngoài MH cho 230 lượt người. Đến nay sau 3 tháng nuôi gà đạt tỷ lệ sống 95,75%, trọng lượng bình quân 1,95kg/con. Giá trị tăng 284,3 triệu đồng, hiệu quả tăng so với yêu cầu dự án là 22%. Đối với mô hình cá: Sau 80 ngày nuôi cá có tỷ lệ sống bình quân 81,25%, trọng lượng bình quân với cá rô phi đạt 330g/con, cá chép đạt 320g/con, sản lượng đạt 26,406 tấn. Dự kiến kết thúc mô hình nuôi cá có tỷ lệ sống 72,5%, năng suất bình quân đạt 11,781 tấn/ha, đạt hiệu quả tăng 34,6% so với yêu cầu dự án.
1. 3. Lĩnh vực Khuyến ngư

Năm 2016, tiếp tục triển khai 02 dự án khai thác, 04 dự án nuôi trồng thủy sản chuyển tiếp từ năm 2015 và 02 dự án mở mới về liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP và dự án nuôi tôm càng xanh toàn đực. Các đơn vị đã hoàn thành nghiệm thu, kết quả cụ thể một số dự án như sau:

- Dự án khai thác Xây dựng MH hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ: Năm 2016 triển khai 02 dự án do TTKNQG và Viện KH và CN Khai thác Thủy sản thực hiện với quy mô 87 tàu, xây dựng 54 mô hình tại 17 tỉnh, 54 điểm trình diễn với 87 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 1.116 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 190 lượt người. Trong năm 2016 dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng tăng 61% so với khi chưa lắp máy, hiệu quả kinh tế tăng trên 64%, giảm được 26% lượng nhiên liệu cho chuyến đi biển, thu nhập tăng trên 1,55 lần, đảm bảo an toàn 100% cho người và phương tiện trong suốt quá trình khai thác. Mô hình tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đã tăng thời gian bảo quản lên trên 20 ngày, tỷ lệ sử dụng nước đá đạt từ 95% - 96%, giá bán sản phẩm tăng trung bình trên 11.000 đồng/kg, giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 15%. Kết quả dự án đã tạo nên một bước đột phá trong lĩnh vực khai thác hải sản nói chung và khai thác hải sản xa bờ nói riêng, góp phần tạo nên một bước tiến mới trong lĩnh vực khai thác thủy sản, giúp ngư dân an tâm và mạnh dạn đưa tàu đi khai thác xa bờ. Dự án được ngư dân phấn khởi đón nhận.


- Dự án Xây dựng mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm: Xây dựng 5 mô hình tại 5 tỉnh, 10 điểm trình diễn, quy mô 15 ha với 18 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 100 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 140 lượt người. Dự án đạt 100% kế hoạch đề ra, 100% mô hình được đánh giá cấp chứng nhận nuôi cá rô phi theo VietGAP. Mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như tỷ lệ sống 79,8%, năng suất đạt 17,2 tấn/ha tăng 15,7% so với yêu cầu, kích cỡ thu hoạch đạt trung bình 720 gr/con, vượt 10,3%. Ngoài ra, các hộ nuôi còn tận dụng thả thêm tôm thẻ chân trắng vào trong ao nuôi cũng đạt năng suất 700 kg/ha/vụ. Do đó, lợi nhuận tăng cao 149,316 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với chỉ nuôi cá rô phi và cá mè đạt gần 94 triệu đồng/ha. Thành công của mô hình mở ra một triển vọng lớn giúp nông dân trong vùng tiếp cận với kỹ thuật nuôi mới, nuôi cá rô phi theo VietGAP tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nuôi. Từng bước hình thành các khu nuôi thủy sản hàng hóa an toàn thực phẩm tập trung. Hiện nay đã có khoảng 40 hộ học tập và làm theo hình thức nuôi mới này với diện tích khoảng 51,8 ha, dự kiến năm 2017 tăng lên ít nhất 100 ha.
- Dự án Xây dựng MH nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo VietGAP: Xây dựng 9 mô hình tại 9 tỉnh, 13 điểm trình diễn, quy mô 18 ha với 45 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 240 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 345 lượt người. Khối lượng trung bình 55 con/kg, tỷ lệ sống trung bình 76,5%, năng suất trung bình đạt 11,3 tấn/ha. Hiệu quả kinh tế của mô hình tôm thẻ chân trắng tăng cao hơn mô hình không áp dụng theo VietGAP từ 30-50%. Tổng doanh thu 24.360 triệu đồng/5.300 triệu đầu tư vào dự án. Đánh giá theo tiêu chí VietGAP đạt 92,5% theo tiêu chí A, 87,6% theo tiêu chí B, đảm bảo 100% theo kế hoạch các cơ sở được đánh giá > 80 % theo tiêu chí VietGAP. Trong đó có 7 hộ/cơ sở đại diện cho các vùng miền trong cả nước đạt chứng nhận Cơ sở nuôi theo quy phạm VietGAP. Theo đánh giá của các đơn vị phối hợp triển khai dự án năm 2016 đã nhân rộng được 159,5 ha nuôi theo VietGAP. 

- Dự án Phát triển mô hình sản xuất ngao giống: Xây dựng 6 mô hình tại 6 tỉnh, 12 điểm trình diễn, quy mô 2,5 ha với 31 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 180 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 180 lượt người. Số lượng ngao giống cấp I đạt 286,1 triệu con (cỡ trung bình 0,5 mm/con); ương lên ngao giống cấp II tỷ lệ sống đạt 50% tương đương đạt 143 triệu con ngao giống cấp II (cỡ 0,8-1 cm/con), đạt 114% so với kế hoạch. Mô hình ương trực tiếp từ ngao giống cấp I lên cấp II tỷ lệ sống đạt 54,45%; cỡ ngao giống cấp II đạt 0,85-1,2cm/con; số lượng ngao giống cấp II đạt 681,04 triệu con, đạt 109% so với kế hoạch đề ra. Các mô hình trình diễn của dự án tăng hiệu quả kinh tế tăng từ 10-20% so với các hộ ngoài mô hình. Mô hình sinh sản nhân tạo đến ương ngao giống cấp II lợi nhuận: 200 triệu đồng/mô hình. Mô hình ương trực tiếp từ ngao giống cấp I lên cấp II lợi nhuận 530 triệu/mô hình. Các hộ tham gia xây dựng mô hình trình diễn được tập huấn, đào tạo đã nâng cao trình độ kỹ thuật, áp dụng vào thực tế của gia đình từ đó có thể nhân rộng cho các hộ xung quanh học tập làm theo.
- Dự án Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi: Xây dựng 3 mô hình tại 3 tỉnh, 9 điểm trình diễn, quy mô 60 ha với 34 hộ tham gia, tập huấn trong mô hình 60 lượt người, tập huấn ngoài mô hình cho 105 lượt người. Năng suất đạt 650 kg/ha (so với đối chứng 130%) tại mô hình xen canh, 1600 kg/ha tại mô hình luân canh (so với đối chứng 160%). Năng suất lúa đạt 3,3 – 5,5 tấn/ha tùy từng giống lúa sử dụng. Thông qua xây dựng mô hình thành công giúp cho các hộ nông dân có thêm kiến thức, tiếp cận được khoa học kỹ thuật nuôi tôm càng xanh - lúa góp phần đầy nhanh tốc độ củng cố phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững, tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa.

- Dự án Hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá Tra thâm canh đạt chứng nhận VietGAP: Xây dưng 20 mô hình, tại 7 tỉnh, 23 điểm trình diễn, quy mô 87,26 ha và tập huần ngoài mô hình cho 103 lượt người. Kết quả đạt được của dự án là chứng nhận cho 20 mô hình/23 cơ sở nuôi tham gia dự án với tổng diện tích được đánh giá chứng nhận VietGAP là 87,26 ha đạt được 436% so với mục tiêu yêu cầu.
II. Nhiệm vụ Khuyến nông thường xuyên

2.1. Kết quả hoạt động Thông tin tuyên truyền Khuyến nông năm 2016 
Năm 2016, kinh phí phân bổ cho nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền là 26,5 tỷ đồng với các nội dung chính: In và phát hành ấn phẩm; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức sự kiện.  

In và phát hành ấn phẩm khuyến nông.

- Bản tin Khuyến nông Việt Nam: Biên tập, xuất bản và phát hành 16 số, số lượng 7.000 bản/số, đăng tải khoảng 1.000 tin, bài.

+ Về nội dung: Bản tin được cải tiến, đổi mới theo hướng mang tính chất chuyên đề, thể hiện những vấn đề "Nóng" của ngành (như Giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, Quản lý chất cấm và chống lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, ...).

 + Phát hành đến 4.310 địa chỉ (tăng 35% so với năm 2015), trong đó 75% đến cấp xã (ưu tiên các xã điểm xây dựng nông thôn mới). Mở rộng thêm đến các Chi cục thú y, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn, tổ chức đoàn thể (Hội nông dân, Hội làm vườn, Câu lạc bộ KN,...).

- Ấn phẩm khuyến nông: Biên soạn và phát hành 12 đầu ấn phẩm đạt 150% kế hoạch (Tờ gấp, sách kỹ thuật, băng đĩa hình), với số lượng là 145.600 bản (Tăng 120.600 bản so với KH) theo chỉ đạo của Bộ và nhu cầu của các địa phương. Nội dung tập trung cập nhật những TBKT, phục vụ điều hành chỉ đạo của Bộ, giới thiệu mô hình điển hình:

+ In và phát hành tờ gấp phục vụ cho công tác chỉ đạo của Bộ: In và phát hành 40.000 tờ Hướng dẫn KT phòng chống hạn cho cà phê, hồ tiêu vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ; 90.000 tờ về KT canh tác Lúa và cây ăn trái vùng ĐB SCL, ...

+ In 2.100 tờ Poster tên nhiều lĩnh vực, nội dung như: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè theo nguyên tắc 4 đúng, Một số điều cần biết về phòng chống bệnh cho trâu bò nuôi tại nông hộ, Phòng chống chết nhanh trên cây hồ tiêu, Hướng dẫn sử dụng Kháng sinh trong nuôi tôm , ... 

+ Tiếp tục hỗ trợ, huớng dẫn xây dựng "Tủ sách khuyến nông": Cung cấp sách, tài liệu, đĩa hướng dẫn kỹ thuật (08 đầu đĩa) cho Tủ sách khuyến nông của 120 xã. Biên dịch, lồng tiếng và in sao 35 đầu đĩa (đạt 187% kế hoạch) trong đó có 21 đầu đĩa được dịch ra các tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, ...). Do hạn chế về kinh phí nên mới chỉ dừng lại ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

 Hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của nội dung thông tin tuyên truyền. Trong năm 2016, Trung tâm đã phối hợp với trên 20 cơ quan truyền thông đại chúng để tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Ngành về tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới. Để tăng đối tượng có khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng thông tin, Trung tâm đã yêu cầu mở rộng nội dung, mở chuyên đề mới, chuyên mục mới và tăng thời gian phát sóng, phát sóng vào thời gian phù hợp, đồng thời chủ động định hướng nội dung thông tin theo Quy, Tháng. Từ đó các thông tin sát thực với định hướng, chỉ đạo của Bộ và phù hợp với mùa vụ, từng Vùng, Miền.
- Trên truyền hình: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên truyền hình. Đã thực hiện 219 chuyên mục (Kế hoạch 214) trong đó nhiều chuyên mục, chuyên đề, chương trình được phát sóng vào các giờ "vàng" và được phát lại từ 2 đến 3 lần như Chuyên đề “Nhịp cầu Khuyến nông”, Chuyên mục "Diễn đàn khuyến nông - Bạn của Nhà nông" trên VTV2. Trên kênh VTC 16: Thực hiện Chuyên mục "Khuyến nông" và các số Chuyên đề.

Các kênh truyền hình khác: Kênh truyền hình thông tấn thực hiện Chuyên mục “Tiêu điểm kinh tế”, Truyền hình Nhân dân có Chương trình "Nông thôn đổi mới", ..... 
- Phát thanh: Tăng cường đến các vùng lõm, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổng số thực hiện 737 chương trình (Số kế hoạch 717) với tổng số thời gian phát sóng là 441 giờ trong đó có 147 giờ phát mới.
+ Tiếp tục phối hợp với VOV1, mở thêm chuyên mục Khoa học, tổng số 160 chương trình để tuyên truyền, phổ biến. 

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Đài tiếng nói Việt Nam như VOV4, VOV khu vực Miền Trung, VOV Tây Nguyên, VOV ĐBSCL tuyên truyền 577 chương trình được phát sóng bằng 12 ngôn ngữ dân tộc thiểu số các khu vực Tây Bắc (Thái, Mông, Dao, Chăm), Tây Nam bộ (Khơ me), Miền Trung - Tây Nguyên (Cơtu, Êđê, GiaRai, BaNa, Xơ Đăng, Kơho, Mơ Nông).

- Tuyên truyền trên báo giấy:

+ Đặt chuyên trang trên Báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Nông Thôn ngày nay, với 2 chuyên trang/báo/số, phát hành 5 số/tuần, lượng phát hành trên 20.000 bản/số, đến KNV cấp xã. Trong năm có khoảng 8.800 tin, bài trên 1.500 chuyên trang đã được đăng tải. Đối tượng tiếp nhận là KNV cấp xã, đoàn thanh niên, chủ trang trại, hội viên các hội nông dân, hội làm vườn, ... 

+ Đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cáo chất lượng bằng mở chuyên mục tư vấn như "Hỏi đáp", "Mách bạn"....
- Trang web Khuyến nông Việt Nam được cải tiến về giao diện, xây dựng phiên bản chạy trên điện thoại. Cập nhật 3.400 tin, bài (kế hoạch 3.000) với trên 32 chuyên mục, thu hút 2,5 triệu lượt truy cập.
+ Lượng truy cập đã tăng 20%, có gần 200 trang web liên kết, có trên 10 đơn vị xin đăng lại tin từ web KNVN.
+ Trong năm đã cập nhật, bổ sung 216 đầu sách, 20 loại ấn phẩm trên "Thư viện Khuyến nông", Đây là trang tin caung cấp tài liệu, tư liệu để phục vụ bạn đọc khai thác qua mạng.

+ Liên kết tuyên truyền trên trang điện từ của các đài (VTC 16, VOV... ), báo (Báo điện tử Đảng Cộng sản VN, báo Nhân dân, ... ). Đã đăng tải 1.363 tin, ảnh (kế hoạch 1.300) đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Tổ chức sự kiện khuyến nông

Tổ chức 31 sự kiện (21 Diễn đàn, 02 Hội thi và 08 Hội chợ) các sự kiện bám sát chỉ đạo của Bộ, các vấn đề "nóng" phát sinh trong quá trình sản xuất:
- Diễn đàn: Tổ chức 21 Diễn đàn thu hút sự tham gia của 165 lượt tỉnh/thành với 6.370 đại biểu trong đó 4.382 nông dân sản xuất, đã có 633 câu hỏi được giải đáp, trao đổi tại các Diễn đàn. Thông qua các diễn đàn, nhiều giải pháp, tiến bộ kỹ thuật được khuyến cáo, đưa ra phù hợp với từng vùng, miền cụ thể từ đó những vướng mắc, khó khăn của các địa phương cũng được tháo gỡ, giải quyết kịp thời do vậy đã giảm được thiệt hại, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

+ Có 9 Diễn đàn (43%) chủ đề "nóng" như về Chất cấm trong chăn nuôi, thủy sản; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu; Phục hồi gia súc sau rét đập, rét hại, ... Chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu: tổ chức kịp thời 3 Diễn đàn (14%) về hạn và xâm nhập mặn tại Đồng Bằng SCL, khô hạn kéo dài ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên, .... Các chủ đề sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững: tổ chức 9 Diễn đàn (43%).

+ Một số Diễn đàn được tổ chức tại hiện trường tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất tiếp cận như "Liên kết nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh theo chuỗi giá trị"; "Giải pháp khôi phục sản xuất cà phê, hồ tiêu sau hạn hán kéo dài khu vực Tây nguyên" và "Giải pháp quản lý chất cấm và chống lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm ", ... Các diễn đàn đều tập trung vào những vấn đề bức xúc, vấn đề "nóng" theo định hướng và chỉ đạo của Bộ, trong đó có 4 Diễn đàn do Thứ trưởng chủ trì.

- Hội thi: Tổ chức 02 Hội thi tại 2 khu vực (các tỉnh phía Bắc và Đồng bằng SCL) cho 2 nhóm đối tượng tham gia là Cán bộ khuyến nông. Đây là 2 nội dung mới, chủ đề nhằm phục vụ cho đào tạo (Hội thi "Thao giảng khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp") và tuyên truyền, nâng cao năng lực cho CBKN (Hội thi tuyên truyền viên KN giỏi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp".

- Hội chợ triển lãm nông nghiệp - Thương mại: Tổ chức 08 Hội chợ tại 07 vùng, thu hút được 2.515 gian hàng (đạt 109% Kế hoạch), có 607 gian nông nghiệp với trên 504.000 lượt người thăm quan, mua sắm (tăng 252% dự kiến).

Các Hội chợ thường gắn với các sự kiện của tỉnh gắn sản xuất với tiêu thụ, liên kết theo chuỗi, gắn giữa Nông nghiệp với thương mại do vậy vậy nâng cao được hiệu quả. Một số đơn vị, tỉnh đã đề xuất trở thành Hội chợ Thường niên như Hội chợ Triển lãm nông nghiệp - Thương mại - Thủy sản Cát Bà; Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc gắn với Lễ hội cam Cao Phong.

Đơn vị phối hợp tổ chức ngoài Trung tâm Khuyến nông tỉnh còn lại là doanh nghiệp có uy tín, kinh nghiệm và đủ năng lực đã từng tham gia nhiều năm. 

2.2. Kết quả hoạt động Đào tạo, huấn luyện Khuyến nông năm 2016

Năm 2016, kinh phí hoạt động Đào tạo huấn luyện khuyến nông được giao là 21,75 tỷ đồng (tương đương năm 2015) với 3 nhiệm vụ chính là Đào tạo TOT, Xây dựng học liệu và Khảo sát tham quan trong và ngoài nước. Kết quả cụ thể như sau:
2.2. 1  Đào tạo TOT:

Năm 2016, hoạt động đào tạo khuyến nông tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt phù hợp với đối tượng, nội dung và điều kiện cụ thể. Bên cạnh các hình thức đào tạo, tập huấn truyền thống, các hình thức tiến tiến từng bước được áp dụng như đào tạo từ xa thông qua truyền hình, internet. Đào tạo tiểu giáo viên (TOT) được phân thành 2 cấp:
Đào tạo giảng viên quốc gia: Tiếp tục tập trung đào tạo Cán bộ khuyến nông Trung ương, tỉnh thành chuyên gia. Thông qua các khóa đào tạo giảng viên khuyến nông cấp Quốc gia, xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, có phương pháp và kỹ năng tập huấn để tham gia thực hiện đào tạo cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và cấp huyện tại các địa phương. Mục tiêu phấn đấu mỗi tỉnh có từ 10-12 Giảng viên cấp quốc gia

Nội dung đào tạo tập trung 04 chuyên đề: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho cán bộ khuyến nông trẻ (có dứoi 5 năm kinh nghiệm); Nghiệp vụ, Phương pháp Khuyến nông và phổ biến chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến hoạt động khuyến nông; Kiến thức công nghệ thông tin, kỹ năng viết tin, bài và tổ chức sự kiện trong hoạt động khuyến nông và Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông cho chủ nhiệm dự án và cán bộ quản lý dự án khuyến nông.

Giảng viên về nghiệp vụ phương pháp khuyến nông (Phương pháp kỹ năng giảng khuyến nông, các phương pháp khuyến nông) do trung tâm KNQG thực hiện. Giảng viên về chính sách, thị trường, chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới ..từ Cục, Vụ, viên nghiên cứu. 
Năm 2016 đào tạo 567 lượt cán bộ khuyến nông QG, đã có khả năng đào tạo lại cho hệ thống cán bộ khuyến nông các tỉnh. 

Đào tạo giảng viên TOT cấp tỉnh, huyện và cơ sở: Do hệ thống khuyến nông tỉnh thực hiện, tập trung vào nghiệp vụ khuyên nông, kỹ năng khuyến nông  và nội dung về tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới. Nội dung kỹ thuật từng chuyên ngành gắn với nội dung tái cơ cấu cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. 
Giảng viên là giảng viên khuyến nông Quốc gia đã dược đào tạo. Học viên là cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện và khuyến nông cơ sở để đào tạo lại nông dân. Mỗi tỉnh bình quân đào tạo 5 lớp cho 150 lượt học viên. Toàn quốc đào tạo 9.000 lượt học viên.

Tổng số năm 2016 tổ chức là 331 lớp TOT (so với kế hoạch 315 lớp), vượt kế hoạch 105,08%. Chuyên ngành trồng trọt 41 lớp chiếm 27,49%, Nghiệp vụ 90 lớp chiếm 27,19%. Chăn nuôi 65 lớp, Thủy sản 45 lớp, lâm nghiệp 29 lớp, chiếm tỷ lệ 19,64%, 13,6 % và 8,76 %. Lĩnh vực sau thu hoạch 11 lớp chiểm tỷ lệ thấp 3,33 %.
2.2.2  Đa dạng hóa nội dung đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế 
Đào tạo trọng tâm, trọng điểm theo khung chương trình ưu tiên  phục vụ tái cơ cấu từng ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới. 
Về nội dung kỹ thuật: Tập huấn về kỹ thuật chuyên ngành. Ưu tiên các cây, con chủ lực, bám sát vào định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp để phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng, miền. Sản xuất theo hướng GAHP, VietGAP, biến đổi khí hậu, sản xuất theo định hướng thị trường.
Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp khuyến nông để cán bộ kỹ thuật trở thành giảng viên khuyến nông;- Đào tạo phương pháp quản lý, cách triển khai và xây dựng dự án khuyến nông; phương pháp sử dụng công nghệ thông tin cho nhóm đối tượng sản xuất hàng hóa.
Đào tạo chuyển giao tiến bộ nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cho những nhóm ngành hàng lợi thế phục vụ xuất khẩu.

Phổ biến chính sách nông nghiệp trọng tâm của ngành; Tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu (giảm thiểu phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng, phòng chống tác động xấu biến đối khí hậu trong nông nghiệp. Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho cán bộ khuyến nông.

Đào tạo về phương pháp tập huấn, viết tin bài, kỹ năng tổ chức các sự kiện khuyến nông. Bồi dưỡng kiến thức về kinh tế xã hội cho cán bộ khuyến nông (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết SX, các văn bản mới trong SX, ..…).

Đào tạo nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông cho các chủ nhiệm, cán bộ kỹ thuật tham gia dự án khuyến nông.

Tổ chức 55 lớp (vượt 02 lớp, đạt 104%), cho 1.560 lượt, đối tượng là cộng tác viên khuyến nông. Lĩnh  vực trồng trọt, chăn nuôi là 21 lớp/chuyên ngành, chiếm tỷ lệ 38,18%. Lĩnh vực thủy sản 10 lớp chiếm 18,18%. Lĩnh vực bảo quản, chế biến sau thu hoạch 02 lớp chiếm 3,6%.
2. 2.3 Những đổi mới trong đào tạo, huấn luyện năm 2016:
Đổi mới về phương pháp tập huấn khuyến nông
Đào tạo tập huấn trong khuyến nông được sử dụng nhiều phương pháp, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường giảng thực hành trên đồng ruộng, mỗi lớp học khuyến nông ít nhất có từ 1-2 ngày thực hành trên đồng ruộng, gắn với mô hình. Kết hợp giữa nghe và nhìn. Học viên có tài liệu đọc, nghiên cứu, nghe giảng và thảo luận, xem băng hình và tham quan mô hình, trao đổi đầu bờ. 

Sử dụng phương pháp đào tạo thông qua truyền thông: Hiện nay, Trung tâm sử dụng đĩa hình kỹ thuật, video clip đăng tải trên trang Website khuyennongvn.gov.vn  để  chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về cây trồng vật nuôi. Đây cũng là nguồn học liệu để khuyến nông các tỉnh sử dụng trong công tác đào tạo với hơn 100 đĩa hình và video kỹ thuật được phổ biến qua mạng khuyến nông.

Áp dụng phương pháp dạy học lấy học viên làm trung tâm, phương pháp FFS trường học của nông dân - kết hợp định hướng và nhu cầu đào tạo để xây dựng chương trình, bài giảng áp dụng phương giảng 2 chiều ngay trên lớp học, 70% số lớp học áp dụng theo phương phương pháp này.

Năm 2016, kỹ năng giảng dạy và vận dụng linh hoạt các phương pháp đã được thực hiện như: phương pháp học có sự tham gia của học viên, phương pháp thúc đẩy nhóm tham gia, phương pháp dạy nông dân thực hành ngoài hiện trường (FFS), phương pháp tập huấn cho người lớn tuổi. Một số nội dung cụ thể:

Lồng ghép giữa nghiệp vụ khuyến nông với kỹ thuật chuyên ngành: Lồng ghép đào tạo nghiệp vụ khuyến nông với tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và tăng khả năng nhân rộng sau đào tạo.

Tập trung đào tạo giảng viên Quốc gia (Giảng viên nòng cốt): Thông qua các khóa đào tạo giảng viên khuyến nông cấp Quốc gia, xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, có phương pháp và kỹ năng tập huấn tổ để tham gia thực hiện đào tạo cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và cấp huyện tại các địa phương, 
Đổi mới nội dung tập huấn: Đào tạo trọng tâm, trọng điểm theo khung chương trình ưu tiên được xác định phục vụ tái cơ cấu từng ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nội dung đào tạo theo định hướng phục vụ mục tiêu phát triển ngành,
Đổi mới về phương pháp tập huấn khuyến nông: Đào tạo tập huấn trong khuyến nông được sử dụng nhiều phương pháp, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường giảng thực hành trên đồng ruộng, mỗi lớp học khuyến nông ít nhất có từ 1-2 ngày thực hành trên đồng ruộng, gắn với mô hình. Kết hợp giữa nghe và nhìn. Học viên có tài liệu đọc, nghiên cứu, nghe giảng và thảo luận, xem băng hình và tham quan mô hình, trao đổi đầu bờ.

Cải tiến về tài liệu tập huấn: Các tài liệu được cải tiến cả về hình thức và nội dung (nội dung biên soạn gắn với hướng dẫn tổ chức các bài giảng, với công cụ giảng bài, tranh kỹ thuật hoặc đĩa hình, ...) 

Đổi mới trong xây dựng học liệu khuyến nông.

Một bộ học liệu cho 1 chủ đề kỹ thuật bao gồm: Tài liệu đào tạo TOT, tài liệu đào tạo nông dân TOF, tranh kỹ thuật poster để sử dụng lâu dài. Năm 2016 đã xây dựng 3 chuyên đề học liệu là:
Tài liệu Đào tạo về nghiệp vụ phương pháp khuyến nông
Tài liệu về Kỹ thuật thâm canh cây tiêu. 

Tài liệu Xản xuất cà phê bền vững

Đổi mới nội dung và phương pháp khảo sát học tập 

Tổ chức cho cán bộ khuyến nông  tham quan chéo (Cross Farm Visit) trong nội vùng sinh thái, kết hợp hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình. Năm 2016tổ chức 6 chuyến tham quan chéo học tập mô hinh điển hình Cà phê, Tiêu, Lúa, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo theo vùng sinh thái.

Phần II- KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2017
Năm 2017, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức về thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu. Giá giống, vật tư đầu vào biến động trong khi thị trường tiêu thụ dự báo tiếp tục gặp khó khăn. Cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, ngân sách và khả năng đầu tư công của Chính phủ cũng bị hạn chế.


Căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của Ngành, trong năm 2017 các nhiệm vụ khuyến nông tiếp tục tập trung triển khai và góp phần thực hiện tốt chương trình trọng điểm của Ngành Nông nghiệp và PTNT như: Đề án tái cơ cấu ngành, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình liên kết và áp dụng VietGAP để nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thích ứng với biển đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp đồng thời góp phần tăng thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững.
I. Mục tiêu, định hướng:

1. Mục tiêu:

 
- Các dự án và nhiệm vụ khuyến nông phải tập trung triển khai và góp phần thực hiện tốt các Chương trình trọng điểm của Ngành nông nghiệp và PTNT như: Chương trình tái cơ cấu ngành, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình liên kết và áp dụng VietGAP để nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm … nhằm nâng cao hiệu quả các sức cạnh trang của nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác khuyến nông, huy động các nguồn lực đầu tư cho khuyến nông, cải tiến nội dung và phương pháp hoạt động, tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông.
2. Định hướng: 

- Công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông phải bám sát các chủ trương, chương trình trọng điểm của ngành, các hoạt động của Trung tâm, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.
- Công tác đào tạo, huấn luyện khuyến nông tập trung đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp huyện và cấp xã, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm dạy nghề cho cán bộ khuyến nông các cấp để đủ điều kiện chủ động triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.


- Công tác chuyển giao KHCN: Tập trung triển khai hoàn thành các dự án khuyến nông giai đoạn 2015-2017, tích cực triển khai các dự án khuyến nông giai đoạn 2016-2018 và chuẩn bị tốt các dự án khuyến nông giai đoạn 2017-2019 phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành, theo đó các dự án khuyến nông gắn với ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng nông sản, tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh trang cho nông sản trong nước, đồng thời thay đổi mô hình tổ chức sản xuất tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục đề xuất củng cố phát triển hệ thống tổ chức tăng cường năng lực cho khuyến nông các cấp, trọng tâm là cấp trung ương và cấp cơ sở để đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ.


- Chủ động và tích cực đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về KN.

II- Kế hoạch dự án khuyến nông 2017
Tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm KNQG chủ trì và đã được Bộ phê duyệt giai đoạn 2015-2017, 2016-2018 tiếp tục thực hiện năm 2017: Tổng số 13 dự án, tổng kinh phí 41,305 tỷ đồng và các dự án mở mới giai đoạn 2017-2019 sau khi Bộ phê duyệt. Theo phê duyệt, các dự án mở mới giai đoạn 2017-2019 thuộc các lĩnh vực do Trung tâm chủ trì và quản lý là 13 dự án.
Tổng kinh phí các dự án năm 2017 là 76,8 tỷ, giảm 17,6 tỷ so với năm 2016. Căn cứ vào tình hình thực tế, trước những khó khăn, thách thức, để triển khai có hiệu quả kế hoạch dự án 2017, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn và ký hợp đồng sớm để các đơn vị chủ động triển khai ngay từ vụ Xuân năm 2017.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác chọn hộ, chọn điểm, hạn chế tối đa việc điều chỉnh như các năm trước đây; ưu tiên triển khai ở các xã điểm xây dựng Nông thôn mới. Phối hợp với các doanh nghiệp để cung ứng giống, vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân.

- Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn gắn với mô hình để nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân và phổ biến, nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà.

- Thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát các hoạt động triển khai dự án, nâng cao chất lượng báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả, tác động của mô hình/dự án đối với sản xuất, nhận thức của bà con nông dân.

- Yêu cầu đối với các dự án/ mô hình trình diễn: Triển khai đúng tiến độ, mùa vụ sản xuất; kết quả về năng suất, chất lượng phải nổi bật, có sức thuyết phục so với ngoài mô hình; có khả năng phát triển bền vững (Có thị trường tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm); tạo được sự thay đổi về nhận thức của nông dân, người sản xuất (Tiếp thu và duy trì áp dụng sau khi mô hình kết thúc).
III. Nhiện vụ Khuyến nông thường xuyên

1. Thông tin tuyên truyền:

Hoạt động thông tin tuyên truyền năm 2017 tiếp tục bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển cây, con chủ lực, tân dụng lợi thế vùng miền, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phổ biến kiến thực kỹ thuật, kinh tế xã hội, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thông tin thị trường, xây dựng nông thôn mới và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức các sự kiện khuyến nông như: Hội thi, Hội chợ, Diễn đàn với kinh phí cho hoạt động thông tin là 24,882 tỷ đồng để thực hiện các nội dung sau:


- In và phát hành ấn phẩm khuyến nông: Biên soạn, in và phát hành 12 số Bản tin Khuyến nông VN với số lượng 7.000 cuốn/số, nhằm cung cấp lượng thông tin kịp thời hơn, nhiều hơn. Thực hiện 1.000 cuốn ấn phẩm in mới, bản thảo đã hoàn thiện (Bài giảng TOT về VietGAP trong NTTS và sử dụng thốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong NTTS), in 30.000 từ gấp về Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu. In ấn phẩm mới 10.000 cuốn về Kỹ thuật trồng và phòng trừ sâu bệnh trên một số cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, cây ăn quả, cây rau – hoa. In sao 2.000 đĩa hình về kỹ thuật nông nghiệp và lịch khuyến nông hàng năm. 

- Tổ chức sự kiện khuyến nông: Tổ chức 30 sự kiện khuyến nông (2 hội thi, 6 hội chợ và 22 diễn đàn) với các chủ đề thiết thực tự thực tiễn sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển các cây - con chủ lực, phòng chống dịch bệnh, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Tôn vinh và động viên nông dân, cán bộ khuyến nông giỏi trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng miền góp phần đổi mới hoạt động khuyến nông nhằm phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trên cả 3 lĩnh vực Báo hình (các kênh truyền hình VTV2, VTC16, VTV9, …), Báo viết (Báo Nông nghiệp VN, Báo Nông thôn ngày nay…), Đài phát thanh (VOV1, VOV4, các đài khu vực,…) để tuyên truyền 1.600 chuyên trang, 650 chương trình, chuyên mục và 15.000 tin bài.

2. Đào tạo huấn luyện:

Các nội dung năm 2016 tiếp tục được triển khai và mở rộng các loại hình đào tạo, tập trung đào tạo TOT cho các đại phương, xây dựng mới và nâng cấp các tài liệu đã có, tăng cường các hoạt động thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong ngoài nước. Kinh phí đào tạo năm 2017 là 21,85 tỷ đồng, để thực hiện các nội dung sau:


- Đào tạo giảng viên Quốc gia: Tổ chức 16 lớp, cho 480 lượt người, trong đó gồm: Đào tạo giảng viên khuyến nông quốc gia, Đào tạo cán bộ khuyến nông trẻ dưới 5 năm kinh nghiệm, Đào tạo nâng cao cho giảng viên khuyến nông Quốc gia.

- Đào tạo TOT cho khoảng 10.860 lượt cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cấp xã, công tác viên, trong đó: Cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện khoảng 3.990 lượt; khoảng 5.460 lượt cán bộ KN cấp xã và cộng tác viên.

- Tập huấn cho 1.050 cán bộ HTX nông nghiệp kiểu mới về kiến thức quản lý, kỹ thuật và tập huấn về sản xuất nhãn, vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu các thị trường khó tính.

- Biên soạn tài liệu: Xây dựng mới và nâng cấp, in 04 bộ tài liệu chuẩn về nghiệp vụ, chuyên ngành kỹ thuật và tài liệu đào tạo khuyến nông.

- Tổ chức 12 đoàn khảo sát học tập trong và ngoài nước, trong đó: 07 đoàn khảo sát học tập trong nước và 03 đoàn khảo sát học tập nước ngoài. Tham gia các hoạt động thường niên về nông nghiệp và khuyến nông các nước ASEAN theo cam kết.
IV. Kiến nghị, đề xuất:
Thực hiện Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong những năm qua hoạt động Khuyến nông đã có nhiều tiến bộ đáng kể, các dự án, nhiệm vụ khuyến nông ngày càng được thực hiện có thực hiện có kết quả và hiệu quả cao. Hoạt động khuyến nông đã góp phần đáng kể vào thành tích của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả hơn nữa hoạt động khuyến nông còn có một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị:
1. Sửa đổi cơ chế, chính sách và quản lý đối với Khuyến nông: Sau khi Chính phủ phê duyệt Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông thì triển khai sửa đổi Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN để hướng dẫn thực hiện Nghị định mới.

2. Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí thực hiện một số dự án có hiệu quả tạo đột phá trong sản xuất, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn.

3. Đối với các địa phương, đơn vị thực hiện:
Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để kịp thời phát hiện và giải quyết những phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đầy đủ các hoạt động mà đơn vị tham gia (bao gồm cả các dự án Khuyến nông trung ương do đơn vị không phải Trung tâm KNQG chủ trì) 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của các Tổng cục, Cục, Vụ trong Bộ và các Bộ, Ngành liên quan để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ./.
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 












Phụ lục 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
	TT
	Dự án 
	Xây dựng mô hình
	Tập huấn
	Thông tin tuyên truyền

	
	
	Địa điểm 
	Quy mô 
	Số hộ
	Số MH
	Số điểm 
	Trong MH
	Ngoài MH
	Hội thảo
	Tổng kết
	Biển MH

	
	
	
	ĐVT
	Số lượng
	
	
	
	Số lớp
	Số người
	Số lớp
	Số người
	Số cuộc
	Số người
	Số cuộc
	Số người
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	13.840
	264
	392
	393
	11.869
	221
	6.729
	198
	9.783
	226
	10.045
	1.956

	A- Dự án Trung tâm KNQG chủ trì
	 
	 
	12.370
	227
	326
	332
	10.303
	171
	5.094
	155
	8.003
	187
	8.549
	1.509

	I- Lĩnh vực trồng trọt
	 
	3.273,4
	7.994
	104
	154
	171
	7.633
	65
	2.353
	61
	4.986
	103
	5.532
	147

	1
	Phát triển hạt giống lúa lai F1 góp phần tăng tỷ lệ hạt giống sản xuất trong nước
	Lào Cai, Yên Bái, Hải Phòng, Nam Định, Hà nam, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắk Lắk, Cần Thơ, Hậu Giang
	ha
	1.070
	3.351
	26
	45
	45
	4.012
	 
	 
	3
	320
	40
	1.980
	24

	2
	Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật SRI nhàm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa
	Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau.
	ha
	910
	1.148
	13
	19
	19
	1.202
	21
	826
	14
	1.322
	13
	1.276
	37

	3
	Duy trì và sản xuất hạt giống lúa lai bố mẹ của một số giống lúa lai 2 dòng và 3 dòng phổ biến cho năng suất, chất lượng cao
	Lào Cai, Bắc Giang,  Hà Nội, Nam Đinh, Hải Phòng, Hà Nam, Đắc Lắc, Lâm Đồng 
	ha
	47,4
	193
	21
	23
	21
	420
	 
	 
	2
	150
	21
	1.050
	10

	4
	Xây dựng và phát triển mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ hạt giống xác nhận 1 của một số giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao tại các tỉnh miền Trung
	TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
	ha
	270
	2.304
	6
	11
	1
	95
	6
	240
	6
	600
	1
	70
	11

	5
	Xây dựng và nhân rộng MH giảm hạt giống gieo sạ trong sản xuất lúa tại ĐBSCL và NTB
	Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bình Định, Phú Yên
	ha
	480
	252
	8
	8
	16
	504
	8
	247
	8
	811
	2
	200
	16

	6
	Trồng thanh long được chứng nhận ATTP
	Bình Thuận, Long An, Tiền Giang
	ha
	132
	242
	5
	8
	13
	270
	6
	180
	9
	463
	8
	286
	9

	7
	Trồng thâm canh mía tổng hợp
	Hòa Bình, Cao Bằng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai
	ha
	90
	316
	6
	14
	30
	750
	6
	180
	7
	720
	10
	310
	14

	8
	Xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ các TBKT trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung
	Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An
	ha
	250
	140
	7
	14
	14
	140
	14
	560
	 
	 
	7
	280
	14

	9
	Xây dựng MH tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho cây hồ tiêu
	Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước 
	ha
	24
	48
	12
	12
	12
	240
	4
	120
	12
	600
	1
	80
	12

	2. Lĩnh vực Chăn nuôi
	 
	
	200.462
	4.147
	35
	60
	94
	1.190
	80
	1.798
	44
	1.260
	56
	1.707
	1.103

	10
	Sản xuất giống gia cầm cho các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc
	Hà Giang, Lai Châu
	con
	4.000
	31
	2
	4
	4
	56
	7
	175
	1
	70
	2
	50
	30

	11
	XDMH cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ
	Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An
	con
	1.850
	640
	7
	14
	14
	640
	31
	493
	14
	280
	14
	280
	640

	12
	XDMH áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với TYCĐ nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP trong nông hộ
	Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế
	Đực giống
	92
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	con 
	41.720
	3.250
	13
	26
	52
	104
	26
	650
	26
	780
	27
	900
	260

	13
	Xây dựng MH nuôi ong mật chất lượng cao tại các tỉnh miền núi phía Bắc và MT Tây nguyên
	Nghệ An, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang
	đàn
	800
	40
	4
	8
	12
	120
	8
	240
	1
	70
	8
	160
	40

	14
	Xây dựng MH chăn nuôi có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu
	Thái Bình, Nam Định, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu
	con
	42.000
	50
	4
	4
	8
	160
	4
	120
	 
	 
	2
	117
	43

	15
	Xây dựng MH chăn nuôi gà thịt và nuôi cá tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	con gà, cá
	110.000
	90
	5
	4
	4
	110
	4
	120
	2
	60
	3
	200
	90

	3. Lĩnh vực Khuyến ngư
	 
	
	179 ha, 78 tàu
	229
	88
	112
	67
	1.480
	26
	943
	50
	1.757
	28
	1.310
	259

	16
	Xây dựng MH hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ
	Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang
	tàu
	78
	78
	45
	45
	45
	900
	2
	70
	45
	1.350
	 
	 
	78

	17
	Xây dựng MH sản xuất Ngao giống
	Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang, Bến Tre
	ha
	3
	31
	6
	12
	6
	180
	6
	180
	1
	41
	6
	300
	41

	18
	Xây dựng MH nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo VietGAP
	Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Ninh Thuận, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang
	ha
	18
	45
	9
	13
	8
	240
	8
	345
	1
	160
	5
	400
	90

	19
	Xây dựng MH nuôi thâm canh cá Tra đạt chứng chỉ VietGAP
	Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
	ha
	87,26
	23
	20
	23
	 
	 
	3
	103
	1
	64
	9
	270
	9

	20
	Xây dựng mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm
	Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An
	ha
	15
	18
	5
	10
	5
	100
	4
	140
	1
	91
	5
	250
	17

	21
	Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi 
	Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu
	ha
	60
	34
	3
	9
	3
	60
	3
	105
	1
	51
	3
	90
	24

	II- Dự án đơn vị ngoài Bộ của trì (Dự án nhóm II)
	
	 
	1.470
	37
	66
	61
	1.566
	50
	1.635
	43
	1.780
	39
	1.496
	447

	1. Lĩnh vực trồng trọt
	 
	
	304
	963
	19
	35
	37
	850
	31
	1.065
	25
	1.120
	18
	590
	35

	22
	Xây dựng MH thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn
	Bắc Kạn, Thái Nguyên
	ha
	58
	400
	2
	4
	4
	120
	4
	120
	4
	180
	2
	40
	8

	23
	Mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp mía phục vụ chế biến đường công nghiệp
	Tuyên Quang, Hà Giang
	ha
	21
	50
	2
	4
	8
	100
	4
	80
	4
	200
	4
	100
	4

	24
	Xây dựng MH trồng mới và thâm canh thanh long ruột đỏ tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
	Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An
	ha
	20
	75
	6
	9
	4
	59
	8
	280
	4
	100
	6
	75
	2

	25
	Xây dựng và phát triển MH chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng Trung du MNPB
	Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn
	ha
	190
	396
	6
	14
	18
	496
	12
	480
	10
	520
	3
	300
	12

	
	
	
	máy
	3 máy làm đất. 1 máy tẽ ngô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Xây dựng MH phát triển giống lê mới và lê địa phương tại vùng MNPB
	Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai
	ha
	15
	42
	3
	4
	3
	75
	3
	105
	3
	120
	3
	75
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lĩnh vực Chăn nuôi
	 
	 
	642
	485
	6
	9
	9
	320
	12
	360
	6
	240
	9
	540
	230

	27
	Cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
	Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình
	con
	177
	90
	3
	3
	6
	180
	6
	180
	3
	120
	3
	180
	90

	28
	Xây dựng MH cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ tại các tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Ninh Bình
	Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái
	con
	465
	395
	3
	6
	3
	140
	6
	180
	3
	120
	6
	360
	140

	3. Lĩnh vực Khuyến ngư
	 
	
	7 ha, 9 tàu
	22
	12
	22
	15
	396
	7
	210
	12
	420
	12
	366
	182

	29
	Xây dựng MH nuôi tôm sú, tôm chân trắng theo VietGAP tại 3 tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
	Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
	ha
	7
	13
	3
	13
	6
	180
	3
	90
	3
	150
	3
	150
	182

	30
	Xây dựng MH sơ chế kết hợp sử dụng hầm ngâm hạ nhiệt nhanh và bảo quản trên các tàu khai thác hải sản xa bở
	Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
	tàu
	9
	9
	9
	9
	9
	216
	4
	120
	9
	270
	9
	216
	 


Phụ lục 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN NÔNG NĂM 2106

	TT
	Nội dung
	Kế hoạch
	Thực hiện

	I. In và phát hành ấn phẩm khuyến nông

	1.
	Bản tin Thông tin KNVN 
	16 kỳ x 7.000 cuốn/kỳ
	16 kỳ x 7.000 cuốn/kỳ

	2.
	In và phát hành sách kỹ thuật, tài liệu tập huấn
	08 ấn phẩm (25.000 bản)
	12 ấn phẩm (145.600 bản)

	3.
	In sao đĩa hình kỹ thuật nông nghiệp
	35 đầu đĩa (3.000 đĩa)
	35 đầu đĩa (3.000 đĩa)

	4.
	Xây dựng tủ sách KN
	120 xã NTM
	120 xã NTM

	5.
	Biên dịch, lồng tiếng các đĩa hình tiếng dân tộc thiểu số
	8 đĩa
	15 đĩa, biên dịch ra tiếng dân tộc Thái, Mông

	II. Truyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

	1.
	Trang Web KNVN
	
	

	1.1.
	Hoạt động cập nhật tin,bài
	3.000 tin, bài, ảnh

32 chuyên mục
	3.400 tin, bài, ảnh

32 chuyên mục

	1.2.
	Cập nhật thư viện khuyến nông
	216 đầu sách (duy trì)

20 ấn phẩm (bao gồm cả bản tin KNVN);
	216 đầu sách (duy trì)

20 ấn phẩm (bao gồm cả bản tin KNVN);

	2.
	Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng
	

	2.1.
	 Truyền hình
	214 Ch. trình
	219 Ch. trình

	2.2.
	 Phát thanh
	717 Ch.trình
	737 Ch.trình

	2.3.
	 Báo viết
	8.700 Tin, bài, ảnh
	8.800 Tin, bài, ảnh

	2.4.
	 Báo điện tử
	1.300 Tin, bài, ảnh
	1.363 Tin, bài, ảnh

	III. Tổ chức sự kiện khuyến nông

	1.
	Hội thi: 

- Số tỉnh tham gia:

- Tổng số đại biểu:

- Số thí sinh:
	02 Hội thi

19 tỉnh

600 đại biểu

228 thí sinh
	02 Hội thi

19 tỉnh

1.037 đại biểu

228 thí sinh

	2.
	Hội chợ:
- Tổng số gian hàng:

- Số gian hàng NN:

- Số lượng tham quan:
	08 Hội chợ

2.300 gian hàng

605 gian nông nghiệp

> 200.000 lượt người
	08 Hội chợ

2.515 gian hàng

607 gian nông nghiệp

 504.000 lượt người

	3.
	Diễn đàn:

- Số lượt tỉnh tham dự:

- Số đại biểu tham dự:

- Số nông dân tham dự:

- Số câu hỏi:
	21 Diễn đàn

148 lượt tỉnh 

5.250 người

3.420 người


	21 Diễn đàn

167 lượt tỉnh 

6.042 người

4.670 người

778 câu


Phụ lục 3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2106

1. Đối tượng học viên được đào tạo 2016 
	TT
	Nội dung
	Tổng
	Số lượng (người)
	Số lượt người được đào tạo năm 2016

	
	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Kinh tế
	Khác
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Kinh tế
	Khác
	Tổng

	1
	Cán bộ Khuyến nông tỉnh 
	2,114
	613
	317
	148
	359
	275
	402
	245
	127
	59
	144
	110
	161
	846

	2
	Cán bộ Khuyến nông huyện 
	4,347
	824
	486
	169
	211
	169
	254
	305
	180
	63
	78
	63
	94
	782

	3
	Cán bộ khuyến nông xã 
	8,880
	3,234
	2,777
	1,212
	718
	24,551
	907
	535
	186
	233
	186
	279
	2,325

	4
	Thôn bản
	21,379
	
	
	
	
	
	1,903
	1,738
	592
	1,195
	631
	2,133
	8,194

	 
	 Tổng cộng
	36,720
	4,672
	3,580
	1,529
	1,289
	25,650
	3,360
	2,580
	900
	1,650
	990
	2,667
	12,147


2. Kết quả thực thiện xây dựng học liệu đào tạo

	TT
	Nội dung
	Kế hoạch 
năm 2016
	Thực hiện
 năm 2016
	Ghi chú

	
	
	Số lượng (lớp)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số lượng (lớp)
	Kinh phí (Tr.đ)
	

	B
	XÂY DỰNG HỌC LIỆU
	21
	800
	15
	800
	 

	I
	Biên soạn tài liệu tập huấn khuyến nông
	13
	688
	13
	688
	 

	1
	 Xây dựng tài liệu tập huấn
	7
	568
	7
	568
	 

	 -
	Kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến hạ giá hành SX và giảm phá thải khí nhà kính (3 giảm 3 tăng, 1…) 
	1
	88
	1
	88
	 

	 -
	Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò 
	1
	88
	1
	88
	 

	 -
	Sản xuất, sử dụng và quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp
	1
	88
	1
	88
	 

	 -
	Hướng dẫn xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá, tổng kết dự án khuyến nông
	1
	73
	1
	73
	 

	 -
	Tổng hợp tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt
	1
	73
	1
	73
	 

	 -
	KT trồng một số loài cây dược liệu phổ biến ở Việt Nam
	1
	79
	1
	79
	 

	 -
	ViietGAP trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam
	1
	79
	1
	79
	 

	2
	Biên soạn poster kỹ thuật
	6
	120
	6
	120
	 

	-
	Bộ Poster về  bệnh tôm thẻ chân trắng 
	1
	20
	1
	20
	 

	-
	Bộ Poster về  bệnh cá nước ngọt 
	1
	20
	1
	20
	 

	-
	Bộ poster về chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu
	1
	20
	1
	20
	 

	-
	Bộ poster về Bệnh thanh long
	1
	20
	1
	20
	 

	-
	Bộ poster về Bệnh gia cầm
	1
	20
	1
	20
	 

	-
	Bộ poster về 3 giảm 3 tăng 
	1
	20
	1
	20
	 

	II
	Xây dựng đĩa hình chuyển giao kỹ thuật 
	2
	112
	2
	112
	 

	 -
	Kỹ thuật nuôi ong mật tập 1 
	1
	56
	1
	56
	 

	 -
	Kỹ thuật nuôi ong mật tập 2 
	1
	56
	1
	56
	 


3. Kết quả thực hiện khảo sát học tập 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kế hoạch năm 2016
	Ước Thực hiện năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số lượng
	Kinh phí (Tr.đ)
	

	
	Tổng cộng
	
	 
	2,200
	 
	2,180
	 

	I
	Đoàn khảo sát trong nước
	Đoàn
	5
	740
	5
	720
	 

	1
	Khảo sát học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến vùng Miền núi phía Bắc
	Đoàn
	1
	140
	1
	130
	 

	2
	Khảo sát học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến vùng Đồng bằng Sông hồng và bắc trung bộ 
	Đoàn
	1
	140
	1
	130
	 

	3
	khảo sát học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến vùng Duyên hải nam Trung bộ, Tây nguyên  
	Đoàn
	1
	140
	1
	140
	 

	4
	khảo sát học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến tại Nam Bộ
	Đoàn
	1
	160
	1
	160
	 

	5
	khảo sát học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến tại Miền Bắc
	Đoàn
	1
	160
	1
	160
	 

	II
	Khảo sát học tập ngoài nước
	Đoàn
	 
	1,460
	 
	1,460
	 

	1
	Khảo sát học tập nghiên cứu ứng dụng và phổ cập tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp và thủy sản tại Nga. 
	Đoàn
	1
	500
	1
	500
	 

	2
	Khảo sát học tập mô hình khuyến nông và xây dựng  nông thôn mới tại Hàn Quốc 
	Đoàn
	1
	450
	1
	400
	 

	3
	Tổ chức khóa tập huấn ASEAN về sản xuất Cà Phê, tiêu hoặc cao su
	Lớp
	1
	210
	1
	400
	 

	4
	Tham gia các hoạt động ASEAN thường niên (Hội nghị thường niên ASEAN về khuyến nông và đào tạo nông nghiệp; Hội nghị Ca cao ASEAN; Tuần lễ nông dân ASEAN; các lớp tập huấn trong khối ASEAN...)
	Sự kiện
	 
	300
	 
	160
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